
                           KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ “NƯỚC- HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN”  
LỚP MẪU GIÁO NHỠ B2 

Giáo viên: Bùi Diệu Linh- Nguyễn Thúy Mỵ 

Hoạt động Tuần I 
(Từ 30/3-03/4) 

Tuần II 

 (Từ 06/4- 

10/4) 

Tuần III 

 (Từ 13/4 - 17/4) 

Tuần IV 

 (Từ 20/4 - 24/4) 

Tuần V 

 (Từ 27/4 -01/5) 

 

Mục tiêu  

Đón trẻ 

 

 

 

 

 

- Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ: Trang phục đủ ấm, phù hợp với thời tiết, đảm bảo sức 

khỏe cho trẻ. 

- Thực hiện đúng các nề nếp lấy cất ba lô đúng ngăn tủ. giầy, dép đúng nơi quy định,  nhắc trẻ gấp áo 

khoác và xếp lên giá ngay ngắn.        

- Cho trẻ nghe các bài hát về thời tiết, thiên nhiên (mưa, nắng, gió, cầu vồng...), Giỗ tổ Hùng Vương 

- Chơi đồ chơi theo ý thích.  

 

4,5,17 

 

22,25,28, 

30,38 

 

63,65 

 

70,76 

Thể dục 

sáng 

- Thứ 2 hàng tuần: chào cờ tại sân trường 

- Thứ 2 + 6 hàng tuần: tập dân vũ theo bài “Việt Nam ơi”  

- Thứ: 3,4,5:  Tập thể dục theo nhạc chung của trường (T3, T4, T5)  

- Khởi động:  

+ khởi động khớp háng- cổ 

+ Xoay cổ tay- cổ chân 

+ Khởi động tay- chân 

- Trọng động: 

+ Tay chân phối hợp 

+ Bật nhảy 

- Điều hòa:  

+ Di chuyển chậm 

+ Thả lỏng tay- chân 

Trò chuyện * Tuần 1+ 2: Mở dự án “Cầu vồng kỳ diệu của bé”: 

- Cô mang đến chiếc hộp bí mật, mở bên trong ra có nhiều hình ảnh về cầu vồng. 

+ Các con thấy có màu gì? 

 



+ Các con nhìn thấy cầu vồng ở đâu? 

+ Cầu vồng có mấy màu? 

+ Con thích màu nào nhất? 

+ Vì sao lại có cầu vồng? 

+ Chúng mình có thể thể tự tạo ra cầu vồng không? 

- Vậy bắt đầu từ hôm nay, cô và các con sẽ bắt đầu một hành trình thật thú vị mang tên “Cầu vồng 

kỳ diệu của bé”. 

* Tuần 3: trò chuyện về 4 mùa trong năm 

+ Trò chuyện với trẻ về  các mùa trong năm: Một năm có 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông, sự khác 

nhau giữa các mùa, ảnh hưởng của các mùa với đời sống và sinh hoạt của con người. 

* Tuần 4: Trò chuyện về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 

- Trò chuyện về ngày Giỗ tổ Hùng Vương: Các con có biết ngày 10/3 (âm lịch) là ngày gì không?  

- Vùng đất của Vua Hùng là ở Phú Thọ. Vào ngày giỗ Tổ thì vùng đất này thường diễn ra nhiều hoạt 

động.... 

* Tuần 5: trò chuyện về việc bảo vệ môi trường tự nhiên 

- Trò chuyện với trẻ về lợi ích của nước, một số đặc điểm của nước, sự cần thiết của nước với cuộc 

sống của con người, cây cối và con vật. 

- Trò chuyện về môi trường xung quanh ta; Giáo dục trẻ không vứt rác bừa bãi, hạn chế rác thải để 

tránh ô nhiễm môi trường. 

- Trò chuyện về một số cách bảo vệ môi trường tự nhiên xung quanh bé. 

 

Hoạt động 

học 

 

T

hứ 

2 

Khám phá 

Cầu vồng có từ 

đâu? 

 

Khám phá 

Hoạt động trải 

nghiệm, thí nghiệm 

tạo ra cầu vồng 

Khám phá 

Chế tạo nguồn 

điện từ củ quả  

Khám phá 

Phân loại rác thải  

 

NGHỈ GIỖ 

TỔ 

 

 

T

hứ 

3 

LQVT 

Ôn đếm và nhận 

biết số lượng 

trong phạm vi 5 

LQVT 

Đo dung tích 

bằng 1 đơn vị đo 

(MT38) 

LQVT 

Dạy trẻ đếm xuôi, 

đếm ngược trong 

phạm vi 10 

(MT30) 

LQVT 

Ôn kỹ năng đếm 

xuôi, đếm ngược 

trong phạm vi 10 

(MT30) 

LQVT 

Dạy trẻ so 

sánh chiều 

rộng của 2 

đối tượng 



 

T

hứ 

4 

 

Vận động 

- VĐCB: Ném 

trúng đích nằm 

ngang (MT5) 

 

Vận động 

- VĐCB: Tung và 

bắt bóng với 

người đối diện 

(3m)  (MT4) 

-TCVĐ: Bắ 

 

t chước tạo dáng 

Vận động 

- VĐCB: Bò trong 

đường dích dắc qua 

5 điểm (MT5) 

- TCVĐ: rồng rắn 

lên mây 

Vận động 

- VĐCB: Chạy 

liên tục theo 

hướng thẳng 15m 

trong 10 giây 

(MT5) 

- TCVĐ: Rồng 

rắn lên mây 

Vận động 

- VĐCB: Bò 

thấp 

- TC: bịt mắt 

bắt dê 

 

T

hứ 

5 

 

 

Tạo hình 

Vẽ cầu vồng 

(Mẫu- Trang 28) 

(MT28) 

Tạo hình 

Tạo hình cầu 

vồng từ các 

nguyên liệu sẵn 

có 

(Steam) 

Tạo hình 

Cắt dán tia nắng 

 (Mẫu- Trang 19)  

Hùng 

Tạo hình 

Trang trí mũ Vua 

NGHỈ LỄ 

30/4 

 

T

hứ 

6 

 

Âm nhạc 

- NDTT: dạy hát 

“Cho tôi đi làm 

mưa với” 

- TCAN: nghe 

“Bảy sắc cầu 

vồng”. 

 

LQVH 

Thơ “Cầu vồng”- 

ST Phạm Thanh 

Quang 

(Trẻ chưa biết) 

 

Âm nhạc 

- NTTC: Dạy vỗ 

đệm theo tiết tấu 

chậm “Cho tôi đi 

làm mưa với” 

- NDKH: Nghe hát 

“Giọt mưa và em 

bé” 

LQVH 

Thơ “Bốn mùa ở 

đâu” 

(Trẻ chưa biết) 

 

NGHỈ LỄ 

1/5 

 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

Thứ 2 hàng tuần: Lao động tập thể: Dọn dẹp đồ chơi, lau lá cây, lau bàn ghế.  

- HĐMĐ:  

+ Thí nghiệm 

“tạo cầu vồng” 

(dùng đĩa CD) 

+ Tìm màu cầu 

vồng trong 

- HĐMĐ:  

+ Đóng vai cầu 

vồng 

+ Thí nghiệm 

“Tạo cầu vồng 

bằng nước” 

- HĐMĐ:  

+ Xem tranh ảnh và trò 

chuyện về một số 

nguồn nước. 

+ Tìm chữ e, ê trong 

các biểu bảng trên sân 

HĐMĐ:  

+ Giải câu đố và trò 

chuyện về các mùa 

trong năm 

+ Quan sát bóng của 

mình, của bạn.   

+ Xem tranh 

ảnh và trò 

chuyện về các 

hiện tượng tự 

nhiên. 

+ Xếp sỏi hình 

 



thiên nhiên. 

+ Xếp cầu 

vồng bằng vật 

liệu thiên nhiên 

+ Vẽ phấn: Vẽ 

các hiện tượng 

tự nhiên  

- TCVĐ: Lộn 

cầu vồng, chạy 

theo màu cầu 

vồng , bật qua 

con suối nhỏ, 

trời tối- trời 

sáng.-  

+ Quan sát, 

thực hành thí 

nghiệm “Bóng 

bay tự thổi” 

(MT25) 

+ Quan sát sự 

kì diệu  màu 

nước - trẻ quan 

sát, dự đoán 

(MT22) 

+ Vẽ phấn: Vẽ 

theo ý thích. 

- TCVĐ: Bắt 

không khí, 

dung dăng 

dung dẻ, bịt 

mắt bắt dê, lộn 

cầu vồng.  

 

trường 

+ Quan sát thí nghiệm 

vật chìm, vật nổi trong 

nước. 

+ Trò chuyện về cách  

làm máy lọc nước mini 

(chuẩn bị dữ liệu cho 

hoạt động Steam) 

+ Vẽ phấn: Vẽ về biển. 

- TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa, bắt bong 

bóng, sang sông về 

sông, Rồng rắn lên 

mây. 

+ Quan sát bầu trời 

qua giấy bóng kính 

màu. 

+ Làm chong chóng 

bay 

+ Vẽ lại hình con vật 

qua hình chiếu bóng. 

+ Vẽ phấn: Vẽ cầu 

vồng. 

- TCVĐ: Thi xem ai 

nhanh nhất, lộn cầu 

vồng, sang sông về 

sông, làm theo người 

quản trò. 

trăng, sao, ông 

mặt trời. 

- TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa, 

bắt bong bóng. 

- Chơi tự do: Chơi với vòng, gắp cua bỏ giỏ, Chơi với bóng, Chơi câu cá, vẽ phấn.     

  + Chơi với đồ chơi ngoài trời. Trẻ chơi thân thiện cạnh trẻ khác. 
-   + Tự chọn đồ chơi, chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi mang theo.   

  + Thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật.)   

- Thứ 6 hàng tuần hoạt động tập thể: 

  + Giao lưu các trò chơi vận động giữa các tổ, nhóm: Thi xem tổ nào nhanh, chuyển trứng.   

  + Giao lưu với các bạn trong khối qua TC: “kéo co, câu cá”.  (cuối tháng) 

 

 

Hoạt động 

góc 

* Góc trọng tâm:   

- Tuần 1+ 2: Góc steam:  Khám phá và tạo hình cầu vồng 

  + Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, đưa ra ý kiến, lên bản kế hoạch, cắt, dán... 

 



 

 

 

 

  + Chuẩn bị: Mô hình cầu vồng bằng nhiều chất liệu, giấy màu, giấy nhăn, cốc giấy, dây kẽm nhung 

nhiều màu, keo sữa, hồ dán... 

- Tuần 3: Góc học tập 

  + Kỹ năng: đếm, tô, đồ số, nối số và số lượng trong phạm vi 5. Tô, đồ, nối chữ, xếp chữ e, ê.  

  + Chuẩn bị: Đồ chơi xây dựng (Hàng rào, gạch, cây xanh, hoa, cỏ, bộ lắp ghép, cầu trượt, xích 

đu…) 

- Tuần 4: Góc nấu ăn: Làm sallad Nga 

  + Kỹ năng: Rèn kỹ năng cắt nhỏ một số loại củ, quả, bóc trứng và trộn đều với sốt Mayone 

  + Chuẩn bị: khoai tây, táo, cà rốt, trứng, sốt Mayone 

- Tuần 5: Góc tạo hình: Tô, vẽ, nặn, cắt dán các hình mặt trời, trăng, sao, mây, mưa, cầu 

vồng... (Sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản)  

  + Kỹ năng: Rèn kỹ năng vẽ các nét: Thẳng, cong, tròn; Tô kín; Nặn: xoay tròn, ấn bẹt, vuốt; cắt: 

thẳng, cong, theo đường viền; Dán: xếp, dán cạnh sát, dán chồng, dán xen kẽ... 

  + Chuẩn bị: Bìa màu, len, vải vụn, ống hút, nilon, hồ dán, băng dính, đất nặn, bảng, khăn, tranh 

rỗng về các hiện tượng tự nhiên cho trẻ tô màu và giấy 1 mặt cho trẻ làm tranh.  

 

- Góc học tập: làm các bài tập tư duy nối số, tìm số tương ứng..., làm các bài tập tư duy về số lượng 

trong phạm vi 5,  hình dạng, tô, đồ, xếp số 5. Tô, đồ, xếp chữ e- ê. 

- Góc bán hàng: Bán các loại  trang phục quần áo, đồ dùng mùa hè. 

- Góc văn học: Làm sách về các hiện tượng tự nhiên, các nguồn nước. Kể truyện sáng tạo bằng sa 

bàn rối que. Mô tả lại hành động của các nhân vật trong tranh (MT63). 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, tưới cây.lau lá, tỉa lá vàng. 

- Góc khoa học: Tìm hiểu về lốc xoáy, quan sát các đồ vật qua kính lúp.  

- Góc vận động: Nhảy bao bố, đánh gôn. 

- Góc thực hành cuộc sống: Cách đóng đai nhựa bằng bộ học cụ, cách đóng mở đai mũ; cách gắp 

đũa tập ăn, cách lau bàn ăn, cách chuẩn bị giờ ăn nhẹ. 
 

HĐ ăn, ngủ, 

 vệ sinh 

- Rèn cho trẻ rửa tay bằng xà phòng và kỹ năng lau mặt đúng thao tác, đi vệ sinh, vứt rác đúng nơi 

qui định. 

- Nhắc nhở trẻ phải đeo khẩu trang khi ra đường.  

 



- Thực hiện thói quen văn minh trong khi ăn: Mời cô, mời bạn trước khi ăn, không làm rơi vãi 

cơm,.. 

- Rèn cho trẻ kỹ năng xúc miệng nước muối sau khi ăn xong. 

 

Hoạt động 

chiều 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Hướng dẫn 

trẻ kỹ năng 

đóng đai nhựa 

bằng bộ học 

cụ, cách đóng 

mở đai mũ. 

- Dạy trẻ nhận 

ra những nơi 

như: hồ, ao, 

mương nước, 

suối, bể chứa 

nước…là nơi 

nguy hiểm, 

không được 

chơi gần. 

(MT17) cho trẻ 

xem clip: 

https://www.y
outube.com/w
atch?v=Iu9N-
kx1MDI 
- Hướng dẫn 

trẻ làm bánh 

trôi, bánh chay. 

– LQVH: 

Truyện Sự tích 

- Hướng dẫn trẻ 

cách chuẩn bị 

giờ ăn nhẹ. 

- Cân, đo lên 

biểu đồ sức 

khỏe cho trẻ. 

- Âm nhạc: 

NDTT: dạy VĐ 

TN “Điều kỳ 

diệu quanh ta” 

+ NDKH: Giọt 

nước vui nhộn  

- Làm vở toán: 

Nhận biết số 

lượng trong 

phạm vi 5 

(Tr.14) 

- Đóng dự án:  

+ Trưng bày 

tranh, sản phẩm 

tự tạo về cầu 

vồng 

+ Biểu diễn văn 

nghệ, đóng vai 

chị cầu vồng, cô 

Mây. 

-  Hướng dẫn kỹ năng 

lau bàn ăn. 

- Dạy trẻ nhận dạng 

chữ cái e- ê  

- Dạy trẻ kỹ năng giao 

tiếp. Cho trẻ xem clip  

https://www.youtube.
com/watch?v=Vy2se1-
bBD8 

 và tạo một số tình 

huống cho trẻ thực 

hành (MT76)    

- Làm vở toán: Nhận 

biết nhóm số lượng 

trong phạm vi 5 

(Tr.18) 

- LQVH: Một số câu 

ca dao tục ngữ về ẩm 

thực Hà Nội 

- Xem video bảo vệ 

môi trường xanh sạch 

đẹp 

https://youtu.be/Afq6u

SV_bxQ?si=1WY1XI

wvOZbOAfMX 

 

- Hướng dẫn kỹ 

năng gắp đũa tập ăn 

(gắp bông tròn) 

- Làm vở toán: Nhận 

biết chữ số (Tr.15). 

- Cho trẻ xem video 

về lăng Bác Hồ.   

https://youtu.be/bLS

2JinHaEE?si=EzCIg

_-OWuXQMxJI 

- Âm nhạc - NDTT: 

dạy hát “How the 

weather” 

- NDKH: vận động 

theo bàn chân 

- Cho trẻ xem một số 

hình ảnh về di tích 

lịch sử Đền Hùng, 

về ngày giỗ tổ Hùng 

Vương. 

https://youtu.be/Qw3

XCMRxMr8?si=xas

aB1541D2C1u8B 

 

- Củng cố lại 

cho trẻ một số 

vốn từ tiếng 

Anh đơn giản: 

Mầu sắc, hoa 

quả (MT65)    

- LQVH: Thơ 

“Cùng tiết kiệm 

nước” (Trẻ chưa 

biết) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iu9N-kx1MDI
https://www.youtube.com/watch?v=Iu9N-kx1MDI
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https://youtu.be/Qw3XCMRxMr8?si=xasaB1541D2C1u8B
https://youtu.be/Qw3XCMRxMr8?si=xasaB1541D2C1u8B


cầu vồng 

(Trẻ chưa biết) 

- Làm vở toán: 

Sử dụng nước 

tiết kiệm, khám 

phá (Tr.9) 

 
- Thứ 6 hàng tuần: + Biểu diễn  Văn nghệ 

                          + Tuyên dương-  Thưởng bé ngoan 

 

Chủ đề - SK 

- các ND có 

liên quan 

Dự án cầu 

vồng 

Dự án cầu vồng Bốn mùa bé yêu Giỗ Tổ Hùng 

Vương 

Bé bảo vệ  

môi trường 

 

 

Đánh giá KQ  

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU 

* GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

MT4. Phối hợp tay- mắt trong vận động: 

- Tung bắt bóng với người đối diện (cô/bạn): bắt được 3 lần liền không rơi bóng (khoảng cách 3 m). 

- Ném trúng đích đứng (xa 1,5 m x cao 1,2 m). 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

MT5. Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: 

- Chạy liên tục theo hướng thẳng 15 m  

trong 10 giây. 

- Ném trúng đích ngang (xa 2 m). 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

MT17. Nhận ra những nơi như: hồ, ao, mương nước,  suối, bể chứa nước…là nơi nguy hiểm, không được chơi gần. 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

* GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

MT22. Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán. Ví dụ: Pha màu/ đường/muối 

vào nước, dự đoán, quan sát, so sánh. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

MT25. Nhận xét được một số mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng gần gũi. Ví dụ: “Cho thêm đường/ muối 

nên nước ngọt/mặn hơn” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

MT28. Thể hiện một số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình...  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

MT30. Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10. Đếm xuôi, đếm ngược trong phạm vi 10. Nhận biết trật tự dãy số từ 

0-10 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

MT38. Đo dung tích bằng một đơn vị đo. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
* GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

MT63. Nhận dạng được một số chữ cái ( a,ă,â, o,ô, ô, u, ư, e,ê) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

MT65. Có một số vốn từ tiếng Anh đơn giản: Chào buổi sáng, buổi tối, tạm biết, cảm ơn, xin  lỗi và một số từ vựng 

về con vật, màu sắc, hoa quả… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
* GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI 

MT70. Nhận ra hình ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ. 

- Thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

MT76. Hình thành Giá trị sống, kĩ năng sống:  

- Có một số phẩm chất cá nhân: mạnh dạn, tự tin, tự lực, trung thực. 

- Có một số kỹ năng sống: kĩ năng quan hệ xã hội, sự tự lập, kỹ năng giao tiếp. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Đánh giá để điều chỉnh nội dung hoạt động tháng sau: 

* Ưu điểm: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

* Tồn tại: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nhận xét của Ban giám hiệu 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

MỤC TIÊU ĐÁNH GIÁ VÀ MỤC TIÊU THỰC HIỆN THÁNG 04/2026 

LỚP MẪU GIÁO NHỠ B2 

 

* GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

MT4. Phối hợp tay- mắt trong vận động: 

- Tung bắt bóng với người đối diện (cô/bạn): bắt được 3 lần liền không rơi bóng (khoảng cách 3 m). 

- Ném trúng đích đứng (xa 1,5 m x cao 1,2 m). 

MT5. Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: 

- Chạy liên tục theo hướng thẳng 15 m  

trong 10 giây. 

- Ném trúng đích ngang (xa 2 m). 

MT17. Nhận ra những nơi như: hồ, ao, mương nước,  suối, bể chứa nước…là nơi nguy hiểm, không được chơi gần. 

 

* GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

MT22. Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán. Ví dụ: Pha màu/ đường/muối vào 

nước, dự đoán, quan sát, so sánh. 

MT25. Nhận xét được một số mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng gần gũi. Ví dụ: “Cho thêm đường/ muối nên 

nước ngọt/mặn hơn” 

MT28. Thể hiện một số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình...  

MT30. Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10. Đếm xuôi, đếm ngược trong phạm vi 10. Nhận biết trật tự dãy số từ 0-10 

MT38. Đo dung tích bằng một đơn vị đo. 

 

* GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

MT63. Nhận dạng được một số chữ cái ( a,ă,â, o,ô, ô, u, ư, e,ê) 



MT65. Có một số vốn từ tiếng Anh đơn giản: Chào buổi sáng, buổi tối, tạm biết, cảm ơn, xin  lỗi và một số từ vựng về con 

vật, màu sắc, hoa quả… 

 

* GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI 

MT70. Nhận ra hình ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ. 

- Thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ. 

MT76. Hình thành Giá trị sống, kĩ năng sống:  

- Có một số phẩm chất cá nhân: mạnh dạn, tự tin, tự lực, trung thực. 

- Có một số kỹ năng sống: kĩ năng quan hệ xã hội, sự tự lập, kỹ năng giao tiếp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


